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BÁO CÁO  

Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Văn bản số 1519/SNN-VP ngày 27/6/2023 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện và báo cáo sơ kết 

05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Chi cục Kiểm lâm báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông 

tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

Chi cục Kiểm lâm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung của 

Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến 

toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thông qua các buổi họp cơ 

quan, sinh hoạt dưới cờ; lồng ghép hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực 

hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua các cuộc tuyên truyền về bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng do đơn vị tổ chức. 

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP theo thẩm quyền 

- Quyết định số 48/QĐ-KL ngày 28/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm về việc ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc 

phạm vi trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm. 

- Văn bản số 455/KL-HCTH ngày 07/7/2023 của Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm về việc tổ chức thực hiện và báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp 

cận thông tin. 

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin 

cho người làm đầu mối cung cấp thông tin: không có. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP 

CẬN THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

1. Kết quả chung 

1.1. Về các thông tin được công khai 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm đã cung 

cấp đầy đủ các thông tin phải công khai và danh mục thông tin công khai có 

điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin dưới hình thức 
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niêm yết tại bảng thông báo, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, tại 

các cuộc họp, thông qua việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…, gồm 

các thông tin: 

- Các thông tin công khai: 

+ Các văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung do Chi cục Kiểm lâm 

ban hành; 

+ Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Chi cục Kiểm 

lâm; 

+ Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 

đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục Kiểm lâm; 

+ Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công 

và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; 

+ Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Chi cục Kiểm lâm; 

+ Các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc; các quyết định, nội quy, 

quy chế do Chi cục Kiểm lâm ban hành; 

+ Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực 

hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Chi cục Kiểm lâm; 

+ Báo cáo công tác định kỳ của Chi cục Kiểm lâm; thông tin về tuyển 

dụng, sử dụng, quản lý công chức, người lao động; 

+ Danh mục thông tin phải công khai thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin; họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số 

fax, địa chỉ thư điện tử của Chi cục Kiểm lâm hoặc của người làm đầu mối tiếp 

nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

+ Các thông tin khác phải được công khai theo quy định 

- Thông tin công khai có điều kiện: 

+ Thông tin do Chi cục Kiểm lâm chủ trì hoặc trình, nhưng đang là tài 

liệu bí mật, chưa được công bố, trừ trường hợp được Chi cục trưởng đồng ý. 

+ Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của 

công chức, người lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm thì được tiếp cận trong 

trường hợp được cá nhân đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình của 

công chức, người lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm thì được tiếp cận trong 

trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. 
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1.2. Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện 

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin cho công dân theo đúng quy 

định. Từ ngày 01/7/2018 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã cung cấp thông tin theo 

04 yêu cầu của công dân; hình thức cung cấp thông tin: bản phô tô tài liệu giao 

cho công dân trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm và qua đường bưu chính công ích. 

Các thông tin trước khi cung cấp cho công dân đều được Chi cục Kiểm lâm rà 

soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp. 

- Cung cấp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện: không có. 

1.3. Về việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận 

thông tin: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã giao Phòng Hành chính tổng hợp 

là đầu mối tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin. Tại bộ phận Văn 

thư đã trang bị các điều kiện cần thiết để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, 

xem, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu như máy photocopy, máy scan, máy tính, 

máy in,… 

1.4. Về việc bố trí công chức đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ 

công tác tiếp cận thông tin: Trưởng phòng Phòng Hành chính tổng hợp là đầu 

mối công khai thông tin và cung cấp thông tin của Chi cục Kiểm lâm theo yêu 

cầu của công dân. Các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng 

cháy chữa cháy rừng số 01, số 02 thuộc Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm cung 

cấp thông tin do đơn vị tham mưu và chịu trách nhiệm về thông tin do đơn vị 

cung cấp. Tại Chi cục Kiểm lâm đã lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin yêu cầu 

của đơn vị. 

1.5. Về việc ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức 

cung cấp thông tin 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-KL 

ngày 28/9/2022 về việc ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc 

phạm vi trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm. 

Tại Quy chế này đã quy định rõ việc cung cấp đầy đủ các nội dung theo 

đúng yêu cầu quy định, giao cho Phòng Hành chính tổng hợp làm đầu mối cung 

cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp, cung cấp có điều kiện và 

không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung 

cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị 

đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên 

quan;…. 

1.6. Về việc lập, cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được 

công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện: Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm giao Phòng Hành chính tổng hợp chủ trì, phối hợp với 

các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc thường xuyên lập, duy trì và cập 

nhật danh mục thông tin phải được công khai và thông tin công dân được tiếp 
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cận. Các thông tin văn bản, báo cáo… do Chi cục Kiểm lâm phát hành đều được 

công khai trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm. 

1.7. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật, người sinh sống ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin: Chi cục Kiểm lâm luôn tạo điều kiện 

cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin qua Trang thông tin điện tử 

của đơn vị; qua hộp thư điện tử; trực tiếp thông qua công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng… 

1.8. Về chi phí tiếp cận thông tin: Chi cục Kiểm lâm tuân thủ đúng các 

quy định pháp luật về chi phí tiếp cận thông tin theo quy định tại Thông tư số 

46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí 

thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật 

Tiếp cận thông tin. 

1.9. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tiếp cận thông tin: từ ngày 01/7/2018 đến 

nay, Chi cục Kiểm lâm không có nhận được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên 

quan đến tiếp cận thông tin. 

2. Kết quả cụ thể  

2.1. Tổng số yêu cầu cung cấp thông tin: 04 yêu cầu. 

2.2. Tổng số thông tin được cung cấp theo yêu cầu: 04 thông tin thuộc 

lĩnh vực lâm nghiệp. Hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu: bản phô tô tài 

liệu gởi cho công dân trực tiếp tại Trụ sở cơ quan và gởi qua đường bưu chính 

công ích khi công dân yêu cầu. 

2.3. Số lượng yêu cầu bị từ chối cung cấp thông tin: không có.  

2.4. Việc bảo đảm thời hạn giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin: các 

thông tin luôn được Chi cục Kiểm lâm trả lời, cung cấp đúng theo quy định của 

pháp luật. 

2.5. Việc xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác: không 

có. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

1. Đánh giá chung:  

Trong 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, việc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân được Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị 

trực thuộc quan tâm thực hiện; việc đăng tải, công khai thông tin được thực hiện 

thường xuyên, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin của các 

tổ chức, cá nhân. Chi cục Kiểm lâm không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật 

về tiếp cận thông tin cũng như không có các vụ khiếu nại, khởi kiện liên quan 

đến cung cấp, công khai thông tin; góp phần tạo điều kiện cho công dân tiếp cận 
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pháp luật, tiếp cận thông tin, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

2. Thuận lợi: 

Việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP đã được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm quan tâm tổ chức, triển 

khai thực hiện, chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc thường 

xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm. 

3. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân 

Công chức được giao làm đầu mối cung cấp thông tin của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm chủ yếu kiêm nhiệm, chưa 

được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về hoạt động cung cấp thông tin. 

Hồ sơ, tài liệu của Chi cục Kiểm lâm hầu hết là hồ sơ giấy, chưa được số 

hóa điện tử, gây khó khăn cho việc cung cấp tài liệu, thông tin dưới dạng tài liệu 

điện tử. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kiến nghị Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan: mở lớp tập huấn 

cho công chức làm đầu mối cung cấp thông tin ở các cơ quan, đơn vị để nắm 

bắt, thực hiện tốt hơn trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp 

luật 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận công dân, Chi 

cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Cường 
 

  


		2023-07-12T10:03:45+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-07-12T10:03:59+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




